
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK TUYÊN QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TMBG-BVĐK  

V/v Mời chào giá mua sắm Tuyên Quang, ngày 10 tháng 09 năm 2026 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 28: 

“Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2026”.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Nơi nhận báo giá: Ban mua sắm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Trần Thị Khánh Nhung 

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0912 978 837 

- Email: tgv.bvtq@gmail.com  

4. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá phải được đóng kín, đóng dấu niêm phong. 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang, Số 44, đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh 

Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 11 tháng 09 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 21 tháng 9 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng 

09 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:  



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa 

 

Quy 

cách 

đóng gói 

(Nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

1 
Ống đặt nội khí 

quản xoắn 

Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút 

nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên 

tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc 

tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh 

bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và 

dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. 

Chất tan trong nước ≤0.5%. Độ pH: trung 

tính. Độ ẩm: 5 - 6.5%. Muối kim loại: không 

quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5% 

Kích thước: 6 x 22cm. 

10 cái/ 

hộp. 
Cái 

                    

250  

2 

Bông gạc đắp 

vết thương 

(6*22) 

Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút 

nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên 

tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc 

tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh 

bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và 

dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. 

Chất tan trong nước ≤0.5%. Độ pH: trung 

tính. Độ ẩm: 5 - 6.5%. Muối kim loại: không 

quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất 

béo: không vượt quá 0,5% 

Kích thước: 6 x 22cm. 

- Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 

1 cái/ gói Cái 100.000 

3 Gạc cầu 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm 

hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy 

trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được 

giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không 

có tinh bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa 

tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút 

nước 4,9 giây. Độ ngậm nước 12,3g nước/1gr 

vải gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. 

Muối kim loại: không phát hiện. Độ ẩm: 

4.62%. Tro sulfate: 0.05%. Chất tan trong 

nước 0.105%. Chất tan trong ether 0.032%. 

Có phiếu kiểm nghiệm của bên thứ 3. Tiệt 

trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 

2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì 

giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Kích thước:fi 30mm, 2 lớp, hình cầu.Đóng 

gói: 10 cái/gói 

10 cái/ 

gói 
Cái 250.000 

4 Gạc phẫu thuật 

• Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm 

hút rất cao. Sợi săn chắc, đồng đều, trắng, 

mịn, mềm mại.  

• Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng 

oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. 

Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh 

bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước 

10 cái/ 

gói 
Cái 

1.200.00

0 
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4,9 giây. Độ ngậm nước 12,3g nước/1gr vải 

gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. 

Muối kim loại: không phát hiện. Độ ẩm: 

4.62%. Tro sulfate: 0.05%. Chất tan trong 

nước 0.105%. Chất tan trong ether 0.032%. 

Có phiếu kiểm nghiệm của bên thứ 3. 

• Kích thước: 10 x 10cm x 12 lớp. 

• Quy cách: 10 cái/gói. Được đóng gói bằng 2 

lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì 

giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

• Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 

5 
Bông ép sọ não 

4x5 

• Bông hút nước (100% cotton), màu trắng, 

không bụi bẩn. 

• Không có độc tố. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa 

tan trong nước và dịch phủ tạng.  

• Tốc độ hút nước: < 8 s; 

• Độ acid bazơ: trung tính. 

• Chất tan trong ether: ≤ 0,5%  

• Độ ẩm: ≤ 8% 

• Muối kim loại: không quá hàm lượng cho 

phép.  

• Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.  

• Kích thước: 4cm x 5cm  

• Quy cách: 10 cái/gói.  

• Tiệt trùng bằng khí EO.Gas 

10 cái/ 

gói 
Cái 7.500 

6 
Dây truyền dịch 

kèm kim 22G 

Kim chai bằng nhựa có nắp. Van thoát khí có 

thiết kế màng lọc khí  

Chiều dài dây 155cm Đường kính ống bên 

ngoài ≥ 3,8mm và độ dày từ 0,45mm đến 

0,55mm, làm bằng PVC. 

Dung tích buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch 

kích thước 15 micromet, 

Dòng chảy đều đặn với kẹp con lăn. 

Đầu nối : khóa ren với kim 22G x1 1/4 

Khử trùng bằng khí EO, không độc, không 

gây sốt chỉ sử dụng một lần. 

Túi 1 bộ Bộ 200.000 

7 
Canuyn Mayer 

các số 

-Thiết kế bán cứng, không độc hại, linh hoạt 

và không gây kích ứng 

 - Cạnh nhăn và mềm mại, hạn chế tổn thương 

miệng, tối đa sự thoải mái cho bệnh nhân 

 - Chất liệu PE, không chứa cao su 

1 cái/túi Cái 600 

8 Dây thở oxy 
Chất liệu 100% PVC y tế. Thiết kế qua tai 

mang lại cảm giác thoải mái và an toàn.  
Túi 1 cái Bộ 15.000 

9 
Ống thông dạ 

dày 

Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp 

(gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có 

nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản 

xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, 

Túi 25 

cái 
Cái 3.750 
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mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. 

Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng 

EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy 

chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên 

thứ 3 cung cấp) 

Xuất xứ: Việt Nam 

10 
Bầu xông khí 

dung 

- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên 

sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. 

Có bộ khí dung.  

- Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có 

khía chống gập được sản xuất từ chất liệu 

nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây 

dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần 

hoàn.  

- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít 

mặt nạ và mũi bệnh nhân.  

- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh 

nhân có độ đàn hồi cao.  

- Các cỡ: S, M, L, XL.  

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene 

Oxide (E.O) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bịch 10 

bộ 
Cái 3.500 

11 Gel siêu âm 

Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số 

siêu âm đang sử dụng. Gel trong, tan hoàn 

toàn trong nước, độ PH 6.5-7.5. 

Can 5 lít Lít 550 

12 
Giấy in ảnh siêu 

âm 

có thể sử dụng phổ biến trong tất cả các dòng 

máy in Sony, Mitsubishi và Toshiba , kích 

thước 110 mm x 20 m, độ dày 76 ± 4µm, 

không chứa BPA. Số lượng in trên mỗi cuộn 

215 bản in 

Túi 1 

cuộn 
Cuộn 1.800 

13 Bột PAC 
Hàm lượng AL2O3: 30 ± 1%. Khối lượng 

phân tử: Là hợp chất cao phân tử 

Bao 

25kg 
Kg 600 

14 
Giấy điện tim 6 

cần 

Kích thước: 110mm x 140mm x 200sheet 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485  

Hộp 10 

tập 
Tập 1.000 

15 

Băng dính vải 

lụa y tế 5 cm x 

5m 

Vải lụa Taffeta trắng,  dệt bằng  sợi cellulose 

acetate từ các nước G7. Keo gồm 7 thành 

phần hỗn hợp nóng chảy:   Zinc oxide, Zinc 

dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, 

Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, 

Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng 

trắng. 

Độ nhớt 8.100-12.700 cP. 

Số sợi 44x19,5 sợi/cm. Tiêu chuẩn CE - EU . 

Xuất xứ Đông Nam Á. ISO 13485. 

Kích thước: 5cm x 5m 

Hộp 1 

cuộn 
Cuộn 30.000 

16 Bột Polyme Dạng bột màu trắng. Bao 25kg 
Bao 

25kg 
Kg 25 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa 

 

Quy 

cách 

đóng gói 

(Nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

17 Cồn 70 độ 

Dung dịch trong, không màu, có mùi đặc 

trưng của Ethanol. Hàm lượng Etanol : 70,8% 

(v/v), thể hiện ở kết quả kiểm nghiệm. 

Can 30 

lít 
Lít 18.000 

18 Javen 
Javen 12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc 

trưng 

Can 30 

lít 
Lít 45.000 

19 
Sonde dẫn lưu 

vô trùng 

Được chế tạo từ lalex cao su tự nhiên. Tiệt 

trùng bằng khí EO, chỉ sử dụng 1 lần 

01 cái./ 

bao giấy 
Cái 4.000 

20 
Sonde hút nhớt 

có van (khớp) 

Ống thông hút đờm nhớt sử dụng 1 lần có 

kiểm soát, chất liệu PVC nguyên chất, các cỡ 

từ 6Fr - 20Fr, dài 55 CM, 4 vạch chia tiêu 

chuẩn trên ống, có van kiểm soát. Đầu dây 

được bo tròn, không có phần nhựa thừa nhẵn 

bóng không gây tổn thương niêm mạc, tiệt 

trùng bằng khí EO, đóng gói 1 sợi/ túi. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC 

1 Cái/ 

Túi 
Cái 40.000 

21 
Dây truyền đếm 

giọt 

- Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh đếm giọt 

chính xác: 5-250ml/h.  

-Dây dài 150-200cm. Cổng tiêm thuốc chữ Y 

không chứa Latex. Đầu nối khóa ren Luer 

lock chống rò rỉ. 

-Thời gian sử dụng lên đến 96h 

-Đường kính trong: 3.0mm, đường kính 

ngoài: 4.1mm 

-Bầu đếm giọt có chiều dài 54mm. Bao gồm 

bộ lọc không khí và bộ lọc dịch truyền. Bộ lọc 

dịch truyền 15 ±2 micron.  

-Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng 

lọc khuẩn 0.2µm 

-Chịu áp lực hơn 3 bar 

-Chất liệu nhựa an toàn theo tiêu chuẩn y tế. 

Không DEHP, không gây sốt 

-Tiêu chuẩn ISO 13485, EC 

1 Cái/ 

Túi 
Cái 5.000 

22 
Lọ lấy mẫu vô 

trùng 

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 

100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Sử dụng 

nhựa trung tính không phản ứng với các loại 

hóa chất bên trong, Tiệt trùng bằng khí EO. 

50 lọ/ túi Lọ 15.000 

23 
Cốc súc miệng 

dùng 1 lần 

Được làm từ nhựa PP, kích thước : f 65 x H65 

với dung tích 120ml 

Sâu 50 

cái 
Cái 2.500 

24 
Băng dính cá 

nhân 

- Lớp nền : Sợi vải đàn hồi Viscose và 

polyamide, màu da, trọng lượng 97 ± 7g/m2, 

số sợi 120-125 sợi /cm 

- Lớp keo : Oxide kẽm,  

- Lớp thấm hút : Sợi Viscose, khả năng thấm 

hút  > 500% 

- Lớp chống dính : Polyethylene 

- Tiêu chuẩn CE,  Kích thước: 20mm x 60mm 

Túi 100 

miếng 
Túi 200 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa 

 

Quy 

cách 

đóng gói 

(Nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

25 
Bộ dây truyền 

máu 

Bộ dây truyền máu sử dụng 1 lần, chiều dài 

dây: 1800 MM, chất liệu bằng nhựa PVC 

không chứa chất Deph, sử dụng cho mục đích 

truyền máu hoặc thành phần máu có kim 

21x1.1/2", 18x1.1/2". Bầu nhỏ giọt dung tich 

10ml, chất liệu Polyetylen, có bầu trên và bầu 

dưới, có phin lọc máu, kích thước lỗ lọc 

200µm,  không độc. Tiệt trùng khí EO. Đóng 

gói PE. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC 

1 cái/ túi,  

400 

cái/thùng 

Cái 12.500 

26 

Dây hút đàm 

nhớt không có 

van 

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế nguyên sinh 

không chứa DEHP. Dây hút nhớt được kết 

cấu gồm 02 phần, phễu và ống dây. Một đầu 

dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. 

Có 02 mắt phụ nằm đối xứng hai bên thành 

ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 

10mm, 20mm. Phễu được chia thành các mầu 

tương ứng với các số khác nhau. Dây có chiều 

dàì 500mm mềm mại, nhắn bóng không gây 

tổn thương niêm mạc. Mỗi sợi dây được đóng 

vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. 

01 sợi/ 

túi 
Cái 15.000 

27 
Sonde dạ dày trẻ 

em 

Các số 5fr (đường kính trong 1.7mm); 6fr ( 

đường kính trong 2mm); 8fr ( đường kính 

trong: 2.7mm); 10fr ( đường kính trong 

3.3mm), dài 50cm, vạch đánh dấu tại 20cm , 

30 cm, có 2 mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn 

Chất liệu PVC mềm, dẻo, trơn  giảm tổn 

thương niêm mạc. 

25 cái/ 

hộp 
Cái 2.500 

28 
Túi Camera vô 

trùng 

 1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2,2mm 

x60 cm 

2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2,2mm x 

30cm 

Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có 

độ dẻo dai. 

+ Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. 

Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp 

chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da… 

Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ 

thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng 

khí EO.Gas.  

1 cái/ gói Cái 5.000 

29 
Ampu bóp bóng 

giúp thở  

Bóp bóng hỗ trợ hô hấp nhân tạo bằng PVC, 

loại dùng một lần.Van giảm áp 60/40cmH2O; 

Bao gồm túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống 

dẫn oxy .  

Hộp 01 

quả 
Quả 50 

30 
Lưỡi dao mổ 

phẫu thuật 

Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. Một lưỡi 

dao được đóng  trong một túi nhôm và được 

khử trùng bằng tia gamma.  

Hộp 100 

cái 
Cái 40.000 

31 
Mũ phẫu thuật 

không vô trùng 

Vải không dệt polypropylen cao cấp 

Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko 

100 cái/ 

gói 
Cái 150.000 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa 

 

Quy 

cách 

đóng gói 

(Nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

dính tạp chất. 

Không kích ứng da 

2.9g – 3.8g/ 1cái 

Độ co giãn tốt.  

32 
Băng cuộn 

7cmx5cm 

Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ 

thấm hút cao, không có độc tố.  Hai đầu cuộn 

băng bằng, không lệch, không xơ. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước 

và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25-27 g/m2. 

Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước 

và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước 4,9 giây. 

Độ ngậm nước 12,3g nước/1gr vải gạc. Độ 

pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. Muối kim 

loại: không phát hiện. Độ ẩm: 4.62%. Tro 

sulfate: 0.05%. Chất tan trong nước 0.105%. 

Chất tan trong ether 0.032%. Có phiếu kiểm 

nghiệm của bên thứ 3. Tro sulfate: 0.05%. Độ 

ẩm 4.62%.  Được đóng gói bằng 2 lớp, một 

lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 

7cmx5cm 

10 cuộn/ 

gói 
Cuộn 25.000 

33 
Băng cuộn 

10cmx5cm 

Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ 

thấm hút cao, không có độc tố.  Hai đầu cuộn 

băng bằng, không lệch, không xơ. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước 

và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25-27 g/m2. 

Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước 

và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước 4,9 giây. 

Độ ngậm nước 12,3g nước/1gr vải gạc. Độ 

pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. Muối kim 

loại: không phát hiện. Độ ẩm: 4.62%. Tro 

sulfate: 0.05%. Chất tan trong nước 0.105%. 

Chất tan trong ether 0.032%. Có phiếu kiểm 

nghiệm của bên thứ 3. Tro sulfate: 0.05%. Độ 

ẩm 4.62%. Có kết quả kiểm nghiệm. Được 

đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một 

lớp bằng giấy. Kích thước: 10cmx5cm 

10 cuộn/ 

gói 
Cuộn 25.000 

34 
Miếng cầm máu 

mũi 

Được làm bằng bọt biển PVA (Polyvinylal 

Alcohol) có thể dãn nở, Mềm mại, thoải mái 

và phù hợp,  Kích thước lỗ siêu nhỏ giảm 

thiểu xâm lấn mô, có khả năng hấp thụ 25 lần 

trọng lượng của chúng. Kích thước 8x1,5x2 

cm. 

Hộp 20 

miếng 
Miếng 350 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa 

 

Quy 

cách 

đóng gói 

(Nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

35 

Cartridge đo các 

thông số khí 

máu 

Cartridge xét nghiệm khí máu, điện giải, 

chuyển hóa xét nghiệm các thông số: pH, 

pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Hct, Glucose và 

Lactate có tích hợp quản lý chất lượng IQM. 

Cartridge bao gồm: hóa chất, dung dịch 

chuẩn, tất cả cảm biến, kim hút, dây bơm, túi 

chứa thải tích hợp trong một khối.  

300 test/ 

hộp 
Test 7.200 

36 
Gạc phẫu thuật 

ổ bụng 

Thành phần: Vải dệt hút nước, Thanh/sợi cản 

quang. 

Đặc tính: 

- Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; 

- Tốc độ hút nước: < 8 s; 

- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; 

- Tinh bột và dextrin: Không phát hiện; 

- Quy cách: 40 x 40cm x 8 lớp, có thanh/sợi 

cản quang. 

- Đóng gói: 5 cái/gói. Sản phẩm chứa trong 

túi giấy dùng trong y tế, được tiệt trùng bằng 

EO-Gas. 

5 cái/gói Cái 100.000 

37 Gạc hút nước 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm 

hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 

25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không 

có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất 

gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch 

phủ tạng. Tốc độ hút nước 4,9 giây. Độ ngậm 

nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong 

nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 

0,05% Độ pH: trung tính. Muối kim loại: 

không phát hiện. Hàm lượng chất béo: 

0,032%. Độ trắng: 84,3%. Có kiểm nghiệm 

của trung tâm kiểm nghiệm.  

100 mét/ 

tệp, 1000 

mét/ kiện 

Mét 60.000 

38 

Bông gạc đắp 

vết thương 

(6*15) 

- Gồm 3 lớp, trong đó: 2 lớp vải không dệt hút 

nước, đệm giữa 1 lớp bông xơ tự nhiên 100% 

cotton. - Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) 

≤ 8% - Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g 

bông gạc; - Tốc độ hút nước (Thời gian 

chìm): ≤ 5 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt 

trung tính; Quy cách: 6 x 15cm Đóng gói: 01 

cái/gói tiệt trùng có chỉ thị màu, đã tiệt trùng 

bằng EO Gas. 

  Cái 100.000 

39 
Gạc cầu sản 

(quả chèn sản) 

Lớp gạc hút nước (100% cotton) bên ngoài và 

lớp bông xơ thiên nhiên ở giữa, hình cầu, có 

đính kèm dây chất liệu 100% cotton dài 

40cm, rộng 1cm. - Độ ẩm (Mất khối lượng do 

sấy khô: )5.37 % - Khả năng hút nước: 11,4 g 

nước/g gạc; - Tốc độ hút nước (Thời gian 

chìm): 5 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung 

1 quả/ 

gói 
Gói 5.000 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Mô tả hàng hóa 

 

Quy 

cách 

đóng gói 

(Nếu có) 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

tính; - Tinh bột và dextrin: Không phát hiện. 

Quy cách: viên cầu Fi 45mm Đóng gói: 01 

quả/gói tiệt trùng có chỉ thị màu, đã tiệt trùng 

bằng EO Gas. 

40 
Gạc thận nhân 

tạo 

Thành phần: Vải dệt hút nước. Đặc tính: - 

Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; - Tốc 

độ hút nước: < 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: 

Đạt trung tính; - Tinh bột và dextrin: Không 

phát hiện; - Quy cách: 3,5 x 4,5cm x 80 lớp. - 

Đóng gói: 30 cái/gói. Sản phẩm chứa trong túi 

giấy dùng trong y tế, được tiệt trùng bằng EO-

Gas. 

30 cái/ 

gói 
Cái 450.000 

41 Bông tiêm 

Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ 

thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được 

cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm 

đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc 

độ chìm: 7 giây. Độ ẩm: 8%; Độ acid và độ 

kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: 

Không vượt quá 0,5%. Được đóng kín trong 

bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Quy 

cách: 10g/ gói  

10g/ gói Gói 75.000 

42 Gạc mắt 

Thành phần: Vải không dệt hút nước; Bông 

hút nước 100% cotton. Đặc tính: - Quy cách: 

5 x 7cm. - Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp 

gạc (vải không dệt hút nước). - Tốc độ hút 

nước: 5 s; - Khả năng hút nước: 18,3 g nước/g 

bông; - Hàm lượng chất tan trong nước: 0,08 

g/100g ; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung 

tính; - Độ ẩm: 4,48%; Đóng gói: 1 cái/gói - 5 

cái/túi. Mỗi sản phẩm được đóng trong bao 

tiệt trùng dùng trong y tế có chỉ thị màu, sau 

đó đóng 5 bao vào bao nylon. Tiệt trùng bằng 

khí EO-Gas. 

1 cái/gói Cái 10.000 

43 Bông y tế 

Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên 

nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, 

không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông 

dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp 

ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố 

và không gây dị ứng, không có tinh bột, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch 

phủ tạng. Tốc độ chìm: 7 giây. Độ acid và độ 

kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: 

Không vượt quá 0,5%. Các chất tan trong 

nước: ≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Quy cách:1 kg/ 

gói  

1kg/ gói Kg 200 

Tổng cộng: 43 Danh mục 



2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang, Số 44, đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III và IV năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

        Nơi nhận:                                                                           

       - Như kính gửi; 

       - Lưu VT- Tổ giúp việc 
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PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

STT hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên hàng 

hóa theo thư 

mời báo giá 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model 

Hãng sx/ 

Nước sx 

Thông số kỹ 

thuật sản phẩm 

Quy cách 

đóng gói 

(nếu có) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(bao gồm 

VAT) 

Thành 

tiền (bao 

gồm VAT) 

                        

                        

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu. 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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